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Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 1 có đáp án: Sự tương phản về 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội (Phần 2) 

 
Câu 1. Hiện nay, trên thế giới có 

A. 200 quốc gia và vùng lãnh thổ 

B. dưới 200 quốc gia và vùng lãnh thổ 

C. gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ 

D. trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ 

Câu 2. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về 

A. quy mô dân số, đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu, thực động vật 

B. đặc điểm dân tộc, ngôn ngữ, các ngành sản xuất và dịch vụ 

C. chế độ chính trị, lối sống, phong tục tập quán, các ngành kinh tế 

D. đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế 

Câu 3. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về đặc điểm tự 

nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế và được xếp vào 

A. hai nhóm nước 

B. ba nhóm nước 

C. bốn nhóm nước 

D. năm nhóm nước 

Câu 4. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được xếp vào hai nhóm nước là 

A. phát triển và công nghiệp mới 

B. chậm phát triển và phát triển 

C. phát triển và đang phát triển 

D. công nghiệp mới và đang phát triển 

Câu 5. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được chia thành 2 nhóm nước: 

phát triển và đang phát triển, dựa vào sự khác nhau về 

A. quy mô và tốc độ gia tăng dân số 

B. trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

C. tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người 

D. đặc điểm địa hình, khí hậu, đất đai, sinh vật 

Câu 6. Các nước phát triển thường có: 

A. GDP/người thấp 

B. nợ nước ngoài nhiều 

C. đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều 

D. HDI ở mức thấp 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/hien-nay-tren-the-gioi-co-d-tren-200-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-78571
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-gioi-co-tren-200-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-khac-nhau-ve-a-quy-mo-dan-so-78572
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-gioi-co-tren-200-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-khac-nhau-ve-dac-diem-tu-nhien-78573
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-gioi-co-tren-200-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-khac-nhau-ve-dac-diem-tu-nhien-78573
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-tren-the-gioi-duoc-xep-vao-hai-nhom-nuoc-la-c-78574
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-tren-the-gioi-duoc-chia-thanh-2-nhom-nuoc-phat-78575
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-tren-the-gioi-duoc-chia-thanh-2-nhom-nuoc-phat-78575
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nuoc-phat-trien-co-c-dau-tu-nuoc-ngoai-fdi-nhieu-78576
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Câu 7. Các nước đang phát triển thường có 

A. nợ nước ngoài nhiều 

B. GDP/người cao 

C. đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều 

D. chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao 

Câu 8. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm của các nước phát triển? 

A. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều 

B. Nợ nước ngoài nhiều 

C. Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao 

D. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (GDP/người) cao 

Câu 9. Có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (GDP/người) cao, đầu tư 

nước ngoài (FDI) nhiều, chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao là đặc điểm nổi 

bật của nhóm nước 

A. công nghiệp mới (NICs) 

B. đang phát triển 

C. phát triển 

D. đang tiến hành công nghiệp hóa 

Câu 10. Đặc điểm nào không đúng với các nước đang phát triển: 

A. GDP/người thấp 

B. HDI ở mức thấp 

C. Nợ nước ngoài nhiều 

D. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều 

Câu 11. FDI (Foreign Direct Investment) là từ viết tắt của thuật ngữ 

A. Hỗ trợ phát triển chính thức 

B. Quỹ tiền tệ quốc tế 

C. Chỉ số phát triển con người 

D. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài 

Câu 12. HDI (Human Development Index) là từ viết tắt của thuật ngữ 

A. Thu nhập bình quân đầu người 

B. Chỉ số phát triển con người 

C. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài 

D. Hỗ trợ phát triển chính thức 

Câu 13. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới (NICs) có đặc điểm là 

A. trình độ sản xuất và công nghệ rất cao, có tiềm lực lớn về kinh tế, đầu tư nước ngoài 

nhiều 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nuoc-dang-phat-trien-thuong-co-a-no-nuoc-ngoai-nhieu-78577
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-dac-diem-cua-cac-nuoc-phat-trien-b-no-nuoc-ngoai-78578
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-tong-san-pham-trong-nuoc-binh-quan-dau-nguoi-gdp-nguoi-cao-dau-tu-nuoc-78579
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-tong-san-pham-trong-nuoc-binh-quan-dau-nguoi-gdp-nguoi-cao-dau-tu-nuoc-78579
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-tong-san-pham-trong-nuoc-binh-quan-dau-nguoi-gdp-nguoi-cao-dau-tu-nuoc-78579
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-nao-sau-day-khong-dung-voi-cac-nuoc-dang-phat-trien-d-dau-tu-nuoc-ngoai-78580
https://doctailieu.com/trac-nghiem/fdi-foreign-direct-investment-la-tu-viet-tat-cua-thuat-ngu-d-dau-tu-truc-tiep-78581
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hdi-human-development-index-la-tu-viet-tat-cua-thuat-ngu-b-chi-so-phat-trien-78582
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nuoc-va-vung-lanh-tho-cong-nghiep-moi-nics-co-dac-diem-la-d-da-trai-qua-78583
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B. đều có tiềm lực lớn về kinh tế, khoa học - kĩ thuật, nguồn vốn, cơ sở vật chất kĩ thuật, 

kết cấu hạ tầng 

C. GDP/người cao, đầu tư nước ngoài nhiều, chỉ số phát triển con người ở mức cao 

D. đã trải qưa quá trình công nghiệp hoá và đạt được trình độ phát triển nhất định về công 

nghiệp 

Câu 14. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ác-hen-ti-na được xếp vào nhóm 

A. các nước phát triển 

B. các nước đang phát triển 

C. các nước công nghiệp mới 

D. các nước công nghệ cao 

Câu 15. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á là 

A. Đài Loan, Xin-ga-po, Thái Lan 

B. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan 

C. Xin-ga-po, Nhật Bản, Hồng Kông 

D. Nhật Bản, Đài Loan, Ma-lai-xi-a 

Câu 16. Trong nhóm nước nào, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình 

công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung 

là các nước công nghiệp mới (NICs)? 

A. Nhóm nước phát triển 

B. Nhóm nước hậu công nghiệp 

C. Nhóm nước chậm phát triển 

D. Nhóm nước đang phát triển 

Câu 17. Trong nhóm các nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải 

qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công 

nghiệp gọi chung là 

A. các nước mới phát triển công nghiệp 

B. các nước công nghiệp thuộc nhóm G8 

C. các nước công nghiệp mới (NICs) 

D. các nước công nghiệp phát triển 

Câu 18. Trong nhóm các nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải 

qua quá trình gì và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung 

là các nước công nghiệp mới (NICs)? 

A. Hiện đại hóa đất nước 

B. Nhập khẩu công nghệ - kĩ thuật 

C. Phát triển nền kinh tế tri thức 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/han-quoc-xin-ga-po-dai-loan-bra-xin-ac-hen-ti-na-duoc-xep-vao-nhom-a-cac-78584
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nuoc-va-vung-lanh-tho-cong-nghiep-moi-o-chau-a-la-b-han-quoc-xin-ga-po-78585
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-nuoc-nao-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-qua-trinh-cong-78586
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-nuoc-nao-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-qua-trinh-cong-78586
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-nuoc-nao-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-qua-trinh-cong-78586
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-cac-nuoc-dang-phat-trien-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-78587
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-cac-nuoc-dang-phat-trien-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-78587
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-cac-nuoc-dang-phat-trien-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-78587
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-cac-nuoc-dang-phat-trien-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-78588
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-cac-nuoc-dang-phat-trien-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-78588
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-nhom-cac-nuoc-dang-phat-trien-mot-so-nuoc-va-vung-lanh-tho-da-trai-qua-78588
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D. Công nghiệp hóa 

Câu 19. Nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á không phải là 

A. Hàn Quốc 

B. Nhật Bản 

C. Xin-ga-po 

D. Đài Loan 

Câu 20. Các nước công nghiệp mới (NICs) ở châu Mĩ là 

A. Ca-na-đa, Mê-hi-cô 

B. Vê-nê-xuê-la, Cô-lôm-bi-a 

C. Pê-ru, Ê-cu-a-đo 

D. Bra-xin, Ác-hen-ti-na 

Câu 21. Bra-xin, Ác-hen-ti-na là các nước công nghiệp mới (NICs) ở 

A. Châu Á 

B. Châu Âu 

C. Châu Phi 

D. Châu Mĩ 

Câu 22. Nước công nghiệp mới (NICs) ở Đông Á là 

A. Nhật Bản 

B. Triều Tiên 

C. Hàn Quốc 

D. Mông Cổ 

Câu 23. Nước công nghiệp mới (NICs) ở khu vực Đông Nam Á là 

A. Thái Lan 

B. Ma-lai-xi-a 

C. Phi-líp-pin 

D. Xin-ga-po 

Câu 24. "Chỉ số phát triển con người" được viết tắt theo tiếng Anh là 

A. FDI 

B. GDP 

C. HDI 

D. ODA 

Câu 25. NICs là chữ viết tắt của 

A. các nước đang phát triển 

B. các nước phát triển 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-va-vung-lanh-tho-cong-nghiep-moi-o-chau-a-khong-phai-la-a-han-quoc-78589
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nuoc-cong-nghiep-moi-nics-o-chau-mi-la-a-ca-na-da-me-hi-co-78590
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bra-xin-ac-hen-ti-na-la-cac-nuoc-cong-nghiep-moi-nics-o-d-chau-mi-78591
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-cong-nghiep-moi-nics-o-dong-a-la-c-han-quoc-78592
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-cong-nghiep-moi-nics-o-khu-vuc-dong-nam-a-la-d-xin-ga-po-78593
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chi-so-phat-trien-con-nguoi-duoc-viet-tat-theo-tieng-anh-la-c-hdi-78594
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nics-la-chu-viet-tat-cua-c-cac-nuoc-cong-nghiep-moi-78595
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C. các nước công nghiệp mới 

D. các nước công nghiệp phát triển nhất 

Câu 26. "Đầu tư trực tiếp của nước ngoài" được viết tắt theo tiếng Anh là 

A. ODA 

B. FDI 

C. GDP 

D. HDI 

Câu 27. Nước phát triển nào sau đây có thu nhập bình quân đầu người cao nhất 

(năm 2004)? 

A. Thụy Điển 

B. Ca-na-đa 

C. Anh 

D. Đan Mạch 

Câu 28. Trong các nước đang phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân 

đầu người thấp nhất (năm 2004)? 

A. In-đô-nê-xi-a 

B. Ấn Độ 

C. Ê-ti-ô-pi-a 

D. Cô-lôm-bi-a 

Câu 29. Trong các nước đang phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân 

đầu người cao nhất (năm 2004)? 

A. Cô-lôm-bi-a 

B. An-ba-ni 

C. In-đô-nê-xi-a 

D. Ê-ti-ô-pi-a 

Câu 30. Trong các nước phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân đầu 

người thấp nhất (năm 2004)? 

A. Đan Mạch 

B. Thụy Điển 

C. Ca-na-đa 

D. Niu Di-lân 

Câu 31. Xếp theo thứ tự giảm dần tỉ trọng trong cơ cấu GDP phân theo khu vực 

kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004) lần lượt là 

A. khu vực II, khu vực III, khu vực I 

B. khu vực I, khu vực II, khu vực III 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dau-tu-truc-tiep-cua-nuoc-ngoai-duoc-viet-tat-theo-tieng-anh-la-b-fdi-78596
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-phat-trien-nao-sau-day-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-cao-nhat-nam-2004-78597
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-phat-trien-nao-sau-day-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-cao-nhat-nam-2004-78597
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-nuoc-dang-phat-trien-duoi-day-nuoc-nao-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-78598
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-nuoc-dang-phat-trien-duoi-day-nuoc-nao-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-78598
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-nuoc-dang-phat-trien-duoi-day-nuoc-nao-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-78599
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-nuoc-dang-phat-trien-duoi-day-nuoc-nao-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-78599
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-nuoc-phat-trien-duoi-day-nuoc-nao-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-thap-78600
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-nuoc-phat-trien-duoi-day-nuoc-nao-co-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-thap-78600
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xep-theo-thu-tu-giam-dan-ti-trong-trong-co-cau-gdp-phan-theo-khu-vuc-kinh-te-cua-78601
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xep-theo-thu-tu-giam-dan-ti-trong-trong-co-cau-gdp-phan-theo-khu-vuc-kinh-te-cua-78601
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C. khu vực III, khu vực II, khu vực I 

D. khu vực II, khu vực I, khu vực III 

Câu 32. Khu vực nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực 

kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004)? 

A. Nông - lâm - ngư nghiệp 

B. Công nghiệp - xây dựng 

C. Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ 

D. Dịch vụ 

Câu 33. 2% (năm 2004) là tỉ trọng của khu vực nào trong cơ cấu GDP phân theo 

khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004)? 

A. Dịch vụ 

B. Nông - lâm - ngư nghiệp và dịch vụ 

C. Nông - lâm - ngư nghiệp 

D. Công nghiệp - xây dựng 

Câu 34. Chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của 

nhóm nước phát triển (năm 2004) là 

A. nông - lâm - ngư nghiệp và dịch vụ 

B. công nghiệp - xây dựng 

C. dịch vụ 

D. nông - lâm - ngư nghiệp 

Câu 35. Chiếm vị trí thứ hai trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm 

nước phát triển (năm 2004) là 

A. khu vực I 

B. khu vực II 

C. khu vực III 

D. khu vực II và III 

 

 

 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/khu-vuc-nao-chiem-ti-trong-cao-nhat-trong-co-cau-gdp-phan-theo-khu-vuc-kinh-te-78602
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